PHỤ LỤC I
DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC TỈNH CÔNG NHẬN NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND, ngày     tháng    năm 2022
của UBND Thành phố)

	TT
	Tên sản phẩm
	Tên cơ sở sản xuất
	Địa chỉ 
	Xếp hạng 

	1
	Quả mãng cầu
	Công ty Cổ phần Natani
	phường 2
	4 sao

	2
	Xoài Úc R2E2
	Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong Tây Ninh
	 phường 2
	3 sao

	3
	Mật ong rừng
	Công ty TNHH MTV Ong Mật Bảo An Tây Ninh
	phường 3
	3 sao

	4
	Mật ong đặc biệt hoa sao, dầu
	
	
	3 sao





















PHỤ LỤC II
DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA OCOP NĂM 2022
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND, ngày     tháng    năm 2022 
của UBND Thành phố)

	TT
	Tên sản phẩm
	Tên cơ sở sản xuất
	Địa chỉ 

	1
	Bột Sâm Bố Chính
	


Công ty TNHH Bà Đen FARM

	xã Tân Bình

	2
	Trà Sâm Bố Chính
	
	

	3
	Rượu Sâm Bố Chính
	
	

	4
	Hoa Sâm sấy Bố Chính
	
	

	5
	Hạt điều rang muối Lộc Phát
	HKD Mai Văn Hùng
	xã Bình Minh

	6
	Quả Mãng cầu
	HTX Nông nghiệp mãng cầu Thạnh Tân
	xã Thạnh Tân

	7
	Mật ong Nguyệt Quế
	Hộ kinh doanh Mật ong Nguyệt Quế
	 phường Hiệp Ninh

	8
	Bánh pía Kim Sa
	Công ty  TNHH chế biến Thực phẩm và Thương mại Phúc An Phát 
	phường Hiệp Ninh

	9
	Bánh tráng
	
Hộ kinh doanh Đinh Quốc Thắng
	phường Ninh Thạnh

	10
	Bánh tráng mè
	
	

	11
	Bánh tráng muối ớt
	
	

	12
	[bookmark: _GoBack]Yến sào sơ chế Yến Loan
	Công ty TNHH Loan Phát Huy
	phường 3



